
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 01/ 2024 

  

Chủ Đề: Những Bông Hoa Đẹp  

Nhóm NuNa 

           Thứ 

     Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần : 1+3 

Hoa đẹp 

quanh bé  

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Màu hoa  

 

HĐVĐV 

Vạch các 

nét nghuệch 

ngoạc bằng 

ngón tay 

 

Nhận biết 
Hoa Cúc 

hoa Hồng 

 

Thể Dục 

Lăn bóng 

bằng 2 tay 

 

Thơ 

 Hoa và bé   

 

Kể chuyện 

theo tranh:  

Vườn hoa 

nhà bé Bi 

Nhận Biết 

NBPB: 

Chọn hoa 

to -hoa nhỏ 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

vuông 

 

Thể Dục 

Đi bước qua 

vật cản 

Thơ 

 Hoa và bé   

 

Tuần: 2 +4 

Hoa nở ngày 

tết  

Âm Nhạc 

Nghe hát 

:Sắp đến tết 

rồi 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

vuông 

 

Nhận Biết 

Hoa Mai -

Hoa Vạn 

Thọ 

Thể Dục 

Đi theo 

hướng thẳng  

 

Thơ 

Hoa nở 

Kể chuyện 

theo tranh 

Thỏ con và 

mùa xuân 

 

Nhận Biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

các bông 

hoa màu đỏ 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

tròn  

Thể Dục 

Bò chui 

dưới gậy 

Thơ: 

Hoa nở 

 



 

 

 ế Hoạ h  iáo Dụ  Th ng    2 24 

Chủ đề:  ủa ngon ngày tết  

Nhóm BuBu 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1+3 

 ủa ng t 

   th  h 

   nhạ  

 

NH: Đố quả 

 

Kể truyện  
theo tranh : 

Cả nhà ăn 

dưa hấu 

 hận  iết 

 

Quả dưa hấu  

Quả chuối 

 

Thể  ụ  

 

- Đứng ném 

tung bóng  

 

Thơ 

Quả thị 

 

Thể  ụ  

 

Ngồi  ăn 

bóng  

 hận  iết 
NBPB : 

Chơi với đồ 

chơi các  oại 

quả màu 

xanh 

 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

tr n 

Nghe hát:  

Đố quả ( quả 

mít) 

 

HĐVĐV 

Xếp chồng 

2-3 khối gỗ 

Tuần 2 

 ủa    v  

chua 

 

 gh  h t 

 

 đố quả (quả 

khế 

 

Kể chuyện 

 

Qủa thị 

 

Nhận biết 

 

Quả cam-

quýt 

 

Thể  ụ  

 

-Bò chui 

dưới dây 

 

 

Thơ: 

  

quả chuối 

nhỏ 

 

Thể  ụ  

 

-Đi bước qua 

vật cản 

 

 

 

 hận  iết 

 

NBPB : 

Chọn quả to-

nhỏ 

 

HĐVĐV 

Xếp chồng  

2-3  khối  gỗ 

 

Nghe hát: 

 đố quả (quả 

khế) 

 

HĐVĐV 

Vach các nét 

nguệch 

ngoạc bằng 

ngón tay 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2024 

Chủ đề: RAU CỦ BÉ THÍCH 

Nhóm Lucky 

Thứ 

 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần   

Rau muống 

– bắp cải 

Thể dục 

Đi trong 

đường hẹp 

Âm nhạc 

DH: Cây 

bắp cải 

 hận  iết 

Nhận biết rau 

muống – bắp 

cải 

Văn h   

Thơ: “ Bắp 

cải xanh” 

NBPB 

 

Nhận biết màu 

xanh - đỏ - 

vàng 

Tuần 2 

Củ su hào – 

 ủ  à rốt  

Thể  ụ  

Bật qua 

vạch kẽ 

   nhạ  

DH: Em ra 

vườn rau 

  

 hận  ết 

Nhận biết củ 

su hào – củ 

cà rốt 

 

Văn h    

Truyện: “ 

Thỏ con ăn 

gì?” 

Tạo hình 

 

Tô màu củ cà 

rốt 

Tuần 3 

Quả    đỏ - 

quả cà chua 

Thể  ụ  

B  trườn 

qua vật cản 

Âm nhạc 

DH: Vườn 

cây của ba 

 hận  iết 

Nhận biết 

quả bí đỏ - 

quả cà chua 

Văn h   

Thơ: “ Cây 

dây  eo” 

HĐVĐV 

 

Xâu các loại 

củ 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2024 

Chủ đề: Rau củ bé thích 

Nhóm Misa 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần   

Rau  uống 

– Bắp  ải  

 ủa    

Thể  ụ  

Đi trong 

đường hẹp 

 

   nhạ  

DH: “Cây bắp 

cải” 

 hận  iết 

 Rau muống – 

Bắp cải 

Văn h   

Thơ: “ Cây 

Bắp cải” 

Tạo hình   

Tô màu bắp 

cải 

Tuần 2 

Củ su hào – 

Củ  à rốt 

 ủa    

Thể  ụ  

Bật qua 

vạch kẽ 

   nhạ  

VĐTN:“Vườn 

cây của ba” 

 hận  iết 

Củ Su hào – 

Củ Cà rốt 

Văn h   

Thơ: Cây 

dây leo 

 

NBPB 

Màu dỏ- 

màu xanh- 

màu vàng 

Tuần 3 

 uả    đỏ- 

 uả  à 

 hua  ủa    

Thể  ụ  

B  trườn 

qua vật cản 

 

   nhạ  

NH: “Em ra 

vườn rau ”            

 

 hận  iết 

Quả Bí đỏ - 

Quả Cà chua 

Văn h   

Truyện : 

Thỏ con ăn 

gì ? 

HĐVĐV 

Xâu các  oại 

củ 
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Chủ đề: Rau củ bé thích 

Nhóm Baby 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần   

Rau  uống 

– Bắp  ải  

 ủa    

   nhạ  

DH: “Cây 

bắp cải” 

 

 

Thể  ụ  

Đi trong 

đường hẹp 

 

 

 hận  iết 

 Rau muống – 

Bắp cải 

 

Văn h   

Thơ: “ Cây 

Bắp cải” 

 

Tạo hình 

Tô màu bắp 

cải 

 

Tuần 2 

Củ su hào – 

Củ  à rốt 

 ủa    

   nhạ  

VĐTN:“Vư

ờn cây của 

ba” 

Thể  ụ  

Bật qua vạch 

kẽ 

 hận  iết 

Củ Su hào – 

Củ Cà rốt 

Văn h   

Thơ: Cây 

dây leo 

 

 

NBPB 

Màu dỏ- 

màu xanh- 

màu vàng 

 

Tuần 3 

 uả    đỏ- 

 uả  à 

 hua  ủa    

   nhạ  

NH: “Em ra 

vườn rau ”   

Thể  ụ  

B  trườn qua 

vật cản 

 

 hận  iết 

Quả Bí đỏ - 

Quả Cà chua 

Văn h   

Truyện : 

Thỏ con ăn 

gì ? 

HĐVĐV 

Xâu các  oại 

củ 
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Chủ đề: Rau củ bé thích 

Nhóm Lí Lắc 

            Thứ 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Rau muống 

– bắp cải 

Âm nhạc 

 

VĐTN: 

“Cây bắp 

cải” 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết rau 

muống – bắp 

cải 

Văn h c 

 

Thơ: “Bắp 

cải xanh” 

HĐVĐV 

 

Xâu các loại 

củ 

Tuần 2 

 

Củ su hào – 

củ cà rốt 

Âm nhạc 

 

NH: “Em ra 

vườn rau” 

Thể dục 

 

B  trườn qua 

vật cản 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết củ 

su hào – củ cà 

rốt 

 

Văn h c 

 

Truyện: 

“Thỏ con 

ăn gì?” 

Tạo hình 

 

Tô màu củ 

cà rốt 

 

Tuần 3 

 

Quả    đỏ - 

Quả cà 

chua 

 

Âm nhạc 

 

VĐTN: 

“Vườn cây 

của ba” 

Thể dục 

 

Đi trong 

đường hẹp 

 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết quả 

bí đỏ - quả cà 

chua 

Văn h c 

 

Thơ: “Cây 

dây  eo” 

 

NBPB 

 

Màu đỏ - 

xanh - vàng 

 

 


